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Thời gian: 50 phút

Ngày thi: Tháng 03/2024


Họ và tên:………………………………………
SBD:………………….

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; 

Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.
Câu 1: Kim loại tan hết trong dung dịch HCl dư là


A. Hg.
B. Ag.
C. Cu.
D. Mg.

Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại ?


A. Tính dẫn điện.
B. Ánh kim.
C. Tính dẫn nhiệt.
D. Tính cứng.

Câu 3: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và


A. CH3COOH.
B. CH3CHO.
C. C2H5OH.
D. HCOOH.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?


A. Vật bằng gang, thép để ngoài không khí ẩm.
B. Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng.


C. Cho Ca tan vào nước.
D. Thanh Al bị bào mòn bởi dung dịch HCl.

Câu 5: Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3NHC2H5.
B. CH3NH2.
C. (C2H5)3N.
D. C6H5NH2.
Câu 6: Kim loại 
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 được điều chế trực tiếp từ 
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FeO

 bằng phương pháp


A. thủy luyện.
B. điện phân dung dịch.


C. nhiệt luyện.
D. điện phân nóng chảy.

Câu 7: Chất nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

A. Ancol etylic
B. Glixerol
C. Axit axetic
D. Metan
Câu 8: Khí SO2 là tác nhân chủ yếu gây ra hiện tượng:

A. hiệu ứng nhà kính.
B. thủng tầng ozon.

C. ô nhiễm sông, biển.
D. mưa axit.
Câu 9: Đốt cháy sắt trong khí clo dư thu được muối có công thức phân tử là


A. FeCl3.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3.
D. FeCl2.
Câu 10: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường thu được dung dịch kiềm ?


A. Na


B. Be


C. Fe.


         D. Al.

Câu 11: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất?

A. Hg
B. Na
C. Pb
D. W
Câu 12: Số đồng phân este đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 13: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ?


A. Tơ nilon-6,6.
B. Tơ visco.
C. Tơ tằm.
D. Tơ lapsan.

Câu 14: Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure ?


A. Gly-Ala
B. Glu-Gly-Val
C. Gly-Ala-Gly-Ala
D. Val-Ala-Gly

Câu 15: Hợp chất CH3COOCH3 có tên là

A. metyl axetat.
B. metanol.
C. ancol etylic.
D. axit axetic.
Câu 16: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?


A. 
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Câu 17: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây ?


A. CaCl2.
B. KCl.
C. Na2CO3.
D. HCl.

Câu 18: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn ?

A. Anilin.
B. Triolein.
C. Glyxin.
D. Metylamin.
Câu 19: Đun nóng este CH3COOCH2CH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH2=CHOH.
B. CH3COONa và C2H5OH.


C. CH3COONa và CH3CHO.
D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 20: Chất nào sau đây là chất béo ?

A. Glixerol.
B. Axit glutamic.
C. Triolein.
D. Axit stearic.

Câu 21: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch Cu(NO3)2, thu được 12,8 gam Cu. Giá trị của m là


A. 5,6.
B. 12,0.
C. 7,8.
D. 18,0.


Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được CO2  và m gam H2O. Giá trị của m là


A. 5,04.
B. 7,20.
C. 4,14.
D. 3,60.

Câu 23: Đốt cháy 4,8 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 1,12 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn           được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2. Kim loại M là

A. Zn.
B. Mg.
C. Ca.
D. Al.
Câu 24: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X và V lit khí (đktc). Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 8,1 gam nhôm. Giá trị của V là

A. 3,36
B. 11,2
C. 10,08
D. 6,72
Câu 25: Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân hoàn toàn X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Y có tên gọi là sobitol.
B. X dễ tan trong nước

C. X có phản ứng tráng bạc
D. Phân tử khối của Y bằng 180.
	Câu 26: Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường:
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Hai chất X, T lần lượt là 



A. Cl2, FeCl3.
B. NaOH, Fe(OH)3.
C. Cl2, FeCl2.
D. NaOH, FeCl3.

Câu 27: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho thanh kim loại Al vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho thanh kim loại Ag vào dung dịch FeSO4.

C. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.
Câu 28: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu        được m gam muối. Giá trị của m là

A. 3,425.
B. 4,725.
C. 2,550.
D. 3,825.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Axit terephtalic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6.

B. Trùng ngưng metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).


C. Nhỏ iot vào hồ tinh bột sẽ thấy xuất hiện màu xanh tím.

D. Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C, H, O, Na.
Câu 30: Từ m kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozo với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là


A. 162.
B. 180.
C. 360.
D. 720.

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl butirat có mùi thơm của dứa.

(b) Cao su thiên nhiên không tan trong dung môi xăng, benzen.

(c) Trong phân tử triolein có 3 liên kết pi (π).

(d) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.

(e) Đipeptit Glu - Val có 5 nguyên tử oxi trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai triglixerit Y và Z. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 9,12 gam brom trong dung dịch. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 36,564 gam CO2 và 13,392 gam H2O. Giá trị của (x + y - z) gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 6,6.
B. 2,5.
C. 13,5.
D. 7,5.

	Câu 33: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,35a mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Sục hỗn hợp khí Y vào dung dịch Ba(OH)2 kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị:
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Giá trị của a là



A. 1,5.
B. 1,3.
C. 1,1.
D. 1.

Câu 34: Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucozơ 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml, phản ứng oxi hóa 1 mol glucozơ tạo thành CO2 và H2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucoze 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh nhân đó có thể nhận được là


A. 381,67 kJ.
B. 397,09 kJ.
C. 389,30 kJ.
D. 416,02 kJ.

Câu 35: Tiến hành các thí nghiệm sau:


(a) Cho a mol Fe vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3.


(b) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.


(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1,2 : 1).


(d) Nhỏ từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.


(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Y là


A. 88.
B. 146.
C. 132.
D. 74.

Câu 37: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, Cu, Fe. Hòa tan hết 46,4 gam X trong 140 gam dung dịch HCl 36,5%, thu được 3,36 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Mặt khác, nếu hòa tan hết 46,4 gam X vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được dung dịch E (chỉ chứa các muối trung hòa) và 3,36 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6,). Cho E tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa F. Nung F trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 215,1 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y là

A. 6,82%.
B. 27,30%.
C. 29,22%.
D. 16,72%.
Câu 38: Hợp chất hữu cơ X no có công thức C7HyO6Nt (y <17). Cho X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được ancol etylic, amin Z và hỗn hợp T gồm 2 muối, trong đó có một muối của axit cacboxylic (biết muối không tham gia phản ứng tráng bạc) và một muối của α-aminoaxit. Cho các phát biểu sau:
(1) X có 14 nguyên tử hiđro trong phân tử.

(2) Z tạo khói trắng khi để cạnh lọ HCl đặc

(3) α-aminoaxit cấu tạo nên X có tên thay thế là 2-aminoaxetic

(4) X có 2 đồng phân cấu tạo.

(5) X tác dụng với NaOH thì lượng nước tạo thành theo tỉ lệ 
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(6) Axit cacboxylic cấu tạo nên X là thành phần chủ yếu của giấm ăn.

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 39: Nung nóng 0,66 mol hỗn hợp X gồm propen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được 0,36 mol hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy có x mol Br2 tham gia phản ứng đồng thời thấy khối lượng bình tăng 6,72 gam. Phần khí Z thoát ra từ dung dịch brom đem đốt cháy trong O2 vừa đủ, thu được 0,48 mol CO2 và 0,66 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


A. 0,15.
B. 0,18.
C. 0,25.
D. 0,12.


Câu 40: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ 3 giọt anilin vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên.

Bước 2: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra.

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều, sau đó để yên.

Bước 4: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, lắc đều, sau đó để yên.

Cho các phát biểu sau:


(a) Kết thúc bước 1, anilin hầu như không tan và lắng xuống đáy ống nghiệm.


(b) Kết thúc bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh do anilin có tính bazơ.


(c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt.


(d) Kết thúc bước 4, trong ống nghiệm có anilin được tạo thành.


(e) Ở bước 1 nếu thay nước cất bằng dung dịch brom thì thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.


(f) Hợp chất hữu cơ tạo thành ở bước 3 có tên là phenylamoni clorua.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

----------- HẾT ----------
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